
       BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM Biểu số: 01

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH PHÚ YÊN

STT Chỉ tiêu

Số liệu báo cáo 

quyết toán của 

BHXH tỉnh

Số liệu quyết toán 

được BHXH Việt 

Nam thẩm định 

quyết toán

I Quyết toán thu BHXH, BHYT, BHTN 1.961.210.080.303 1.961.210.080.303

1 Số thu BHXH bắt buộc 1.045.135.374.735 1.045.135.374.735

2 Số thu BHXH tự nguyện 56.006.485.682 56.006.485.682

3 Số thu BHYT 785.624.404.691 785.624.404.691

4 Số thu BHTN 72.697.721.712 72.697.721.712

5 Lãi phạt do chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN 1.746.093.483 1.746.093.483

II Quyết toán chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
1.667.305.779.405 1.667.305.779.405

1 Chi BHXH bắt buộc do NSNN đảm bảo 102.130.642.767 102.130.642.767

2 Chi BHXH bắt buộc do quỹ BHXH đảm bảo 1.461.014.210.820 1.461.014.210.820

2.1 Chi quỹ ốm đau, thai sản 78.067.945.609 78.067.945.609

2.2 Chi quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 10.250.067.605 10.250.067.605

2.3 Chi quỹ hưu trí, tử tuất 1.372.696.197.606 1.372.696.197.606

3 Chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp 104.160.925.818 104.160.925.818

III Quyết toán chi bảo hiểm y tế 625.080.179.994 625.080.179.994

1 Chi KCB BHYT 617.513.415.816 617.513.415.816

2 Chi chăm sóc sức khỏe ban đầu 7.566.764.178 7.566.764.178

3 Chi kết dư quỹ để lại cho địa phương

IV Quyết toán chi quản lý BHXH, BHYT, BHTN 109.799.179.010 109.799.179.010

V Quyết toán thu các quỹ cơ quan

1 Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

Thu 1.324.252.221 1.324.252.221

Chi 1.350.000.000 1.350.000.000

2 Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Thu 10.035.983.982 10.035.983.982

Chi 9.950.874.912 9.950.874.912

3 Quỹ dự phòng ổn định thu nhập

Thu 16.460.899.259 16.460.899.259

Chi 16.315.274.233 16.315.274.233
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